	UBND QUẬN HẢI CHÂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG VƯƠNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



LỊCH HỌC TUẦN 17 LỚP 4/1
Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 31/12/2021
	Thứ ngày
	Buổi
	Môn học
	Tên bài học
	Ghi chú

	Thứ hai
(27/12)
	Chiều
	Toán
	Chia hai số có tận cùng là chữ số 0
	  Trực tuyến Làm bài SGK 1, 2a,3a trang 80

	
	
	Tập đọc
	Cánh diều tuổi thơ + Tuổi Ngựa
	Trực tuyến 14h30

	
	
	Tin học
	Ôn tập
	Trực tuyến 14h

	Thứ ba
(28/12)
	Chiều
	Toán

	Chia cho số có hai chữ số + Chia cho số có hai chữ số (tt)

	 Trực tuyến 14h30 Làm bài SGK 1,2 trang 81 và bài 1 trang 82

	
	Sáng
	Chính tả
	Nghe viết: Cánh diều tuổi thơ + Nghe viết: Kéo co
+ Nghe viết: Chiếc áo búp bê
	HS tự viết bài ở nhà

	Thứ tư
(29/12)
	Sáng
	Toán
	Luyện tập 
	Xem video làm bài 1,2b trang 83

	
	
	Khoa học
	Làm thế nào để biết có không khí? + Không khí có những tính chất gì?
	Xem video làm ggf

	
	Chiều
	LTVC
	MRVT: Đồ chơi – Trò chơi + Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi
	Trực tuyến 14h30

	
	
	Âm nhạc
	Ôn tập các bài hát đã học, nghe nhạc.
	Xem video

	Thứ năm
(30/12)
	Sáng
	Toán
	 Chia cho số có hai chữ số (tt) 
	Làm bài 1 trang 83

	
	
	Mỹ thuật
	CĐ 6:  Ngày tết, lễ hội và mùa xuân  
	Gửi video

	
	Chiều
	TLV
	Luyện tập miêu tả đồ vật + Quan sát đồ vật

	Trực tuyến 14h30

	
	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ
	Video

	Thứ sáu
(31/12)
	Sáng
	Lịch sử
	Nhà Trần và việc đắp đê + Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên
	Xem video làm ggf

	
	
	Tiếng Anh
	Unit 10- Lesson 1+2
	Trực tuyến 8h15-9h30

	
	Chiều
	Toán
	Luyện tập + Thương có chữ số 0
	Trực tuyến 14h30 
Làm bài 1 (dòng 1,2),2 trang 84, bài 1  trang 85

	
	
	Đạo đức
	Yêu lao động (t1+2)
	Xem video làm ggf
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LỊCH HỌC TUẦN 18 LỚP 4/1
Từ ngày 03/01/2022 đến ngày 07/01/2022
	Thứ ngày
	Buổi
	Môn học
	Tên bài học
	Ghi chú

	Thứ hai
(03/01)
	Chiều
	Toán
	Chia cho số có ba chữ số
	Trực tuyến 14h30 
Làm bài SGK 1a,2a trang 86

	
	
	Tập đọc
	Kéo co + Trong quán ăn “Ba cá bống”
	Đọc bài trước ở nhà
Trực tuyến 14h30-15h30 trả lời câu hỏi

	
	
	Tin học
	Kiểm tra
	Theo lịch của nhà trường

	Thứ ba
(04/01)
	Chiều
	Toán
      Kể chuyện
	Luyện tập 
Búp bê của ai?

	Trực tuyến  14h30
Làm bài 1a,2 trang 87

	
	
	Khoa học
	Không khí gồm những thành phần nào? + Ôn tập HK1
	Xem video làm ggf

	Thứ tư
(05/01)
	Sáng
	Toán
	Chia cho số có ba chữ số (tt)

	 Làm bài 1 trang 87

	
	Chiều
	LTVC
	MRVT: Đồ chơi-Trò chơi + Câu kể
	Trực tuyến 14h30-15h30

	
	
	Kĩ thuật
	Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn
	HS tự thực hiện ở nhà

	
	
	Âm nhạc
	Ôn tập 
	Link youtobe

	Thứ năm
(06/01)
	Sáng
	Địa lý
	Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ + Thủ đô Hà Nội
	Xem video làm ggf

	
	Chiều
	Toán
	Dấu hiệu chia hết cho 2 + Dấu hiệu chia hết cho 5 
	Trực tuyến 14h 30 Làm bài 1,2 trang 94, bài 1,4 trang 95

	
	
	Mỹ thuật
	Nhận xét sản phẩm tuần 17 của học sinh
	Gửi bản nhận xét

	
	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ
	Trực tuyến 

	Thứ sáu
(07/01)
	Sáng
	Tiếng Anh
	Unit 10 - Lesson 3+ Review 2+ Short story
	Trực tuyến 8h15-9h30

	
	
	Đạo đức
	Thực hành kĩ năng cuối kì 1
	Trắc nghiệm ggf

	
	
	Toán
	Luyện tập
	Làm bài 1,2,3 trang 96

	
	Chiều
	TLV
	           Luyện tập miêu tả đồ vật + Luyện tập giới thiệu địa phương

	Trực tuyến 14h30




LỊCH HỌC TUẦN 17 LỚP 4/2
Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 31/12/2021
	Thứ ngày
	Buổi
	Môn học
	Tên bài học
	Ghi chú

	Thứ hai
(27/12)
	Sáng



Chiều
	Toán
	Chia hai số có tận cùng là chữ số 0
	  Trực tuyến Làm bài SGK 1, 2a,3a trang 80

	
	
	Tin học
	Ôn tập
	Trực tuyến 15h

	
	
	Tập đọc
	Cánh diều tuổi thơ + Tuổi Ngựa
	Trực tuyến 18h30 – 19h30

	Thứ ba
(28/12)
	Sáng
	Chính tả
	Nghe viết: Cánh diều tuổi thơ + Nghe viết: Kéo co
+ Nghe viết: Chiếc áo búp bê
	HS tự viết bài ở nhà

	
	
	Tiếng Anh
	Unit 10- Lesson 1+2
	Trực tuyến 14h15

	
	Chiều
	Toán

	Chia cho số có hai chữ số + Chia cho số có hai chữ số (tt)

	 Trực tuyến 18h30 Làm bài SGK 1,2 trang 81 và bài 1 trang 82

	Thứ tư
(29/12)
	Sáng
	Toán
	Luyện tập 
	Xem video làm bài 1,2b trang 83

	
	
	Khoa học
	Làm thế nào để biết có không khí? + Không khí có những tính chất gì?
	Xem video làm ggf

	
	Chiều
	Âm nhạc
	Ôn tập các bài hát đã học, nghe nhạc.
	Xem video

	
	
	LTVC
	MRVT: Đồ chơi – Trò chơi + Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi
	Trực tuyến 18h30

	Thứ năm
(30/12)
	Sáng
	Toán
	 Chia cho số có hai chữ số (tt) 
	Làm bài 1 trang 83

	
	
	Mỹ thuật
	CĐ 6:  Ngày tết, lễ hội và mùa xuân  
	Gửi video

	
	Chiều
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ
	Video

	
	
	TLV
	Luyện tập miêu tả đồ vật + Quan sát đồ vật

	Trực tuyến 18h30

	Thứ sáu
(31/12)
	Sáng
	Lịch sử
	Nhà Trần và việc đắp đê + Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên
	Xem video làm ggf

	
	
	Đạo đức
	Yêu lao động (t1+2)
	Xem video làm ggf

	
	Chiều
	Toán
	Luyện tập + Thương có chữ số 0
	Trực tuyến 18h30 
Làm bài 1 (dòng 1,2),2 trang 84, bài 1  trang 85




LỊCH HỌC TUẦN 18 LỚP 4/2
Từ ngày 03/01/2022 đến ngày 07/01/2022
	Thứ ngày
	Buổi
	Môn học
	Tên bài học
	Ghi chú

	Thứ hai
(03/01)
	Chiều
	Toán
	Chia cho số có ba chữ số
	Trực tuyến 
Làm bài SGK 1a,2a trang 86

	
	
	Tin học
	Kiểm tra
	Theo lịch của nhà trường

	
	
	Tập đọc
	Kéo co + Trong quán ăn “Ba cá bống”
	Đọc bài trước ở nhà
Trực tuyến 18h30-19h30 trả lời câu hỏi

	Thứ ba
(04/01)
	Chiều
	Khoa học
	Không khí gồm những thành phần nào? + Ôn tập HK1
	Xem video làm ggf

	
	
	Tiếng Anh
	Unit 10 - Lesson 3+ Review 2+ Short story
	Trực tuyến 14h15

	
	
	Toán
      Kể chuyện
	Luyện tập 
Búp bê của ai?

	Trực tuyến  18h30
Làm bài 1a,2 trang 87

	Thứ tư
(05/01)
	Sáng
	Toán
	Chia cho số có ba chữ số (tt)

	 Làm bài 1 trang 87

	
	Chiều
	Kĩ thuật
	Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn
	HS tự thực hiện ở nhà

	
	
	Âm nhạc
	Ôn tập 
	Link youtobe

	
	
	LTVC
	MRVT: Đồ chơi-Trò chơi + Câu kể
	Trực tuyến 18h30-19h30

	Thứ năm
(06/01)
	Sáng
	Địa lý
	Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ + Thủ đô Hà Nội
	Xem video làm ggf

	
	Chiều
	Mỹ thuật
	Nhận xét sản phẩm tuần 17 của học sinh
	Gửi bản nhận xét

	
	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ
	Trực tuyến 

	
	
	Toán
	Dấu hiệu chia hết cho 2 + Dấu hiệu chia hết cho 5 
	Trực tuyến 18h 30 Làm bài 1,2 trang 94, bài 1,4 trang 95

	Thứ sáu
(07/01)
	Sáng
	Đạo đức
	Thực hành kĩ năng cuối kì 1
	Trắc nghiệm ggf

	
	
	Toán
	Luyện tập
	Làm bài 1,2,3 trang 96

	
	Chiều
	TLV
	           Luyện tập miêu tả đồ vật + Luyện tập giới thiệu địa phương

	Trực tuyến 18h30
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Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 31/12/2021
	Thứ ngày
	Buổi
	Môn học
	Tên bài học
	Ghi chú

	Thứ hai
(27/12)
	Sáng
	Toán
	Chia hai số có tận cùng là chữ số 0
	  Trực tuyến Làm bài SGK 1, 2a,3a trang 80

	
	
	Tập đọc
	Cánh diều tuổi thơ + Tuổi Ngựa
	Trực tuyến 8h30

	
	
	Tin học
	Ôn tập
	Trực tuyến

	Thứ ba
(28/12)
	Chiều
	Toán

	Chia cho số có hai chữ số + Chia cho số có hai chữ số (tt)

	 Trực tuyến 8h30 Làm bài SGK 1,2 trang 81 và bài 1 trang 82

	
	Sáng
	Chính tả
	Nghe viết: Cánh diều tuổi thơ + Nghe viết: Kéo co
+ Nghe viết: Chiếc áo búp bê
	HS tự viết bài ở nhà

	Thứ tư
(29/12)
	Sáng
	Toán
	MRVT: Đồ chơi – Trò chơi + Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi
	Trực tuyến 8h30

	
	
	Khoa học
	Làm thế nào để biết có không khí? Không khí có những tính chất gì?
	Xem video làm ggf

	
	Chiều
	LTVC
	                 Luyện tập
	Xem video làm bài 1,2b trang 83

	
	
	Âm nhạc
	Ôn tập các bài hát đã học, nghe nhạc.
	Xem video

	
	
	Tiếng Anh
	Unit 10- Lesson 1+2
	Trực tuyến 14h15-15h30

	Thứ năm
(30/12)
	Sáng
	TLV
	Luyện tập miêu tả đồ vật + Quan sát đồ vật

	Trực tuyến 8h30

	
	
	Mỹ thuật
	CĐ 6:  Ngày tết, lễ hội và mùa xuân  
	Gửi video

	
	
	Toán
	 Chia cho số có hai chữ số (tt) 
	Làm bài 1 trang 83

	Thứ sáu
(31/12)
	Sáng
	Lịch sử
	Nhà Trần và việc đắp đê + Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên
	Xem video làm ggf

	
	Chiều
	Toán
	Luyện tập + Thương có chữ số 0
	Trực tuyến 8h30 
Làm bài 1 (dòng 1,2),2 trang 84, bài 1  trang 85

	
	
	Đạo đức
	Yêu lao động (t1+2)
	Xem video làm ggf

	
	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ
	     Xem video
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Từ ngày 03/01/2022 đến ngày 07/01/2022
	Thứ ngày
	Buổi
	Môn học
	Tên bài học
	Ghi chú

	Thứ hai
(03/01)
	Chiều
	Toán
	Chia cho số có ba chữ số
	Trực tuyến 8h30 
Làm bài SGK 1a,2a trang 86

	
	
	Tập đọc
	Kéo co + Trong quán ăn “Ba cá bống”
	Đọc bài trước ở nhà
Trực tuyến 8h30 trả lời câu hỏi

	
	
	Tin học
	Kiểm tra
	Theo lịch của nhà trường

	Thứ ba
(04/01)
	Chiều
	Toán
      Kể chuyện
	Luyện tập 
Búp bê của ai?

	Trực tuyến  8h30
Làm bài 1a,2 trang 87

	
	
	Khoa học
	Không khí gồm những thành phần nào? + Ôn tập HK1
	Xem video làm ggf

	Thứ tư
(05/01)
	Sáng
	Toán
	Chia cho số có ba chữ số (tt)

	 Làm bài 1 trang 87

	
	Chiều
	LTVC
	MRVT: Đồ chơi-Trò chơi + Câu kể
	Trực tuyến 8h30

	
	
	Kĩ thuật
	Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn
	HS tự thực hiện ở nhà

	
	
	Âm nhạc
	Ôn tập
	Link youtobe

	
	
	Tiếng Anh
	Unit 10 - Lesson 3+ Review 2+ Short story
	Trực tuyến 14h15-15h30

	Thứ năm
(06/01)
	Sáng
	Địa lý
	Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ + Thủ đô Hà Nội
	Xem video làm ggf

	
	Chiều
	Toán
	Dấu hiệu chia hết cho 2 + Dấu hiệu chia hết cho 5 
	Trực tuyến 8h 30 Làm bài 1,2 trang 94, bài 1,4 trang 95

	
	
	Mỹ thuật
	Nhận xét sản phẩm tuần 17 của học sinh
	Gửi bản nhận xét

	Thứ sáu
(07/01)
	Sáng
	TLV
	           Luyện tập miêu tả đồ vật + Luyện tập giới thiệu địa phương

	Trực tuyến 8h30

	
	
	Đạo đức
	Thực hành kĩ năng cuối kì 1
	Ggf

	
	
	Toán
	Luyện tập
	Làm bài 1,2,3 trang 96

	
	Chiều
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ
	Trực tuyến 






